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Bài 1. a) Giải phương trình: 
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           b) Cho các số a và b thỏa mãn điều kiện 
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, chứng minh rằng: 
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 Bài 2. a) Tìm các số nguyên a, b, c sao cho 
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 và 
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           b) Cho m là số nguyên, chứng minh rằng nếu tồn tại các số nguyên a, b, c khác 0 sao cho 
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 và 
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 thì cũng tồn tại các số nguyên a', b', c' khác 0 sao cho 
[image: image8.wmf]a'b'c'0
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 và 
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            c) Với k là số nguyên dương, chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên a, b, c khác 0 sao cho 
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 và 
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Bài 3. Giả sử phương trình 
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 có 2 nghiệm nguyên ( với a, b là tham số). Chứng minh rằng 
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 là số nguyên và không chia hết cho 3 . 

Bài 4. Cho tam giác ABC(AB < AC) có các góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, E là điểm chính giữa của cung nhỏ BC, F là điểm đối xứng của E qua M . 

         a) Chứng minh rằng 
[image: image14.wmf]2
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         b) Gọi D là giao điểm của AE và BC. Chứng minh rằng CMR các điểm A, D, O, F cùng thuộc một đường tròn 

         c) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và P là điểm thay đổi trên đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC sao cho P, O, F không thẳng hàng. Chứng minh rằng tiếp tuyến tại P của đường tròn ngoại tiếp tam giác POF đi qua 1 điểm cố định . 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. a) Điều kiện xác đinh của phương trình là 
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. Phương trình đã cho trở thành 
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Khi đó ta được 
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Kết hợp với điều kiện xác định ta được nghiệm là 
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b) Ta có 
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. Ta cần chứng minh được 
[image: image21.wmf]³-

a1

, thật vậy 


[image: image22.wmf]³-Û³-Û--³-Û-³-

æöæö

Û-³-+-Û-+³Û-³

ç÷ç÷

èøèø

333

33

2

33

333

22

11

a1a1bb1bb1

44

111

bb3b3b13bb03b0

442


Bất đẳng thức cuối cùng đúng. Do đó ta được 
[image: image23.wmf]³-
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Kết hợp hai bất đẳng thức trên ta được 
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Bài 2. a) Ta có 
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Vì 
[image: image26.wmf]Î
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 và 
[image: image27.wmf]222
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  là các số chính phương nên ta được 
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 do đó ta được 
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 mà 
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. Từ đó ta chọn được các bộ số như sau 
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 hoặc 
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 và các hoán vị của chúng.

b) Nếu 
[image: image33.wmf]++=
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 thì trong ba số a, b, c có hai số lẻ và một số chẵn hoặc cả ba số cùng chẵn. 

Nếu có hai số lẻ và một số chẵn, không mất tính tổng quát ta giả sử a, b lẻ và c chẵn

Khi đó ta được 
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)

=+=+=Î

a2a'1;b2b'1;c2c'a';b';c'Z

.

Suy ra 
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Dễ thấy 0 chia hết cho 4 và 
[image: image36.wmf](
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 không chia hết cho 4. Điều này dẫn đến mâu thuẫn. Vậy trường hợp này không xẩy ra.

Do đó cả ba số a, b, c cúng chẵn, ta chọn 
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  suy ra 
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Và ta cũng có 
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Như vậy các số 
[image: image40.wmf]a';b';c'

 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

c) Nếu 
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 thì tương tự câu a ta có 
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Do a, b, c là các số nguyên nên 
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 nên 
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, do đó 
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Vì 
[image: image47.wmf]++=

abc0

 nên trong ba số a, b, c có hai số lẻ và một số chẵn hoặc cả ba số cùng chẵn. 

+ Trường hợp 1: Giả sử trong ba số a, b, c thì a, b là số và c là số chẵn. khi đó 
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Ta có 
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Dễ thấy 0 chia hết cho 4 và 
[image: image50.wmf](
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 không chia hết cho 4. Điều này dẫn đến mâu thuẫn. Vậy trường hợp này không xẩy ra.

+ Trường hợp 2: cả ba số a, b, c cùng chẵn. Khi đó gọi p là số tự nhiên lớn nhất sao cho cả ba số a, b, c cùng chia hết cho 
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  với 
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 là các số nguyên và có ít nhất một số lẻ.

Khi đó ta được 
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Tương tự như trên ta được 
[image: image55.wmf]a’, b’, c’

 khác 0 nên 
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 nên 
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Mà 
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 khác 0 rong đó có ít nhất một số lẻ nên 
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 không chia hết cho 4. Do đó trường hợp này cũng không xẩy ra.

Vậy không tại các số nguyên a, b, c khác 0 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Bài 3. Trước hết ta nhận thấy một số chính phương thì không thể chia 3 dư 2. 

Phương trình đã cho có nghiệm nguyên 
[image: image60.wmf]12
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 nên thao hệ thức Vi – et ta có 
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nên a là số nguyên, từ đó ta được 
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 là số nguyên lẻ nên 
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 chia hết cho 3, khi đó ta được  
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Vì b là số nguyên le nên b có dạng 
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 với m nguyên.

+ Trường hợp 
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, khi đó ta được 
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Do đó 
[image: image70.wmf]2
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 chia cho 3 dư 2, điều này trái với nhận xét trên nên trường hợp này khoog xẩy ra

+ Trường hợp 
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, khi đó ta được 
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Vì phương trình đã cho có hai nghiệm nguyên nên 
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là số chính phương nên ta được 
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Ta thấy 
[image: image75.wmf]D
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chia 3 dư 2 nên không thể là số chính phương. 

Vậy 
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 không thể chia hết cho 3.

Từ đó ta được 
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 là số ngyên và không thể chia hết cho 3.

	Bài 4. a) Xét tam giác BEF và OBE có 
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 chung nên 
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, từ đó suy ra 
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b) Do 
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 nên ta được 
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c) Ta có 
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 do đó tam giác EBI cân tại E nên ta được 
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 nên E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCI

Do 
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Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác PFO

Vẽ tiếp tuyến Px tiếp xúc với đường tròn K tại P, ta được 
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 do đó Px trùng với PE nên Px đi qua điểm E cố định.
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Bài 5. Ta biểu diễn mỗi học sinh bằng một điểm trên mặt phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Ở mỗi đợt thi có đúng ba học sinh được trao giải nên ta nối ba điểm biểu thị ba học sinh bằng một tam giác(không nối hai điểm bất kì), có 8 đợt trao giải nên ta có 8 tam giác. Hai đợt thi bất kì luon có đúng một học sinh được trao giải ở cả hai đợt tương ứng với hai tam giác bất kì luôn có một điểm chung.

a) Xét tam giác ABC bất kì trong 8 tam giác trên, vì 7 tam giác mỗi tam giác đều có một đỉnh chung với tam giác ABC, theo nguyên lí Dirichlet trong ba điểm A, B, C có ít nhất một điểm là đỉnh chung của 4 tam giác, điều này tương ứng với có ít nhất một học sinh được trao giải ít nhất 4 lần.

b) Không mất tính tổng quát ta giả sử A là đỉnh chung của 4 tam giác, ta chứng minh tất cả các tam giác đều nhận A làm đỉnh chung.

Xét tam giác DEF bất kì, nếu tam giác này trùng với A thì tam giác này sẽ có đỉnh chung với bốn tam giác mà đã có đỉnh chung là A, điều này là vô lí vì hai tam giác bất kì chỉ có một điểm chung. Vậy cả 8 tam giác đều có đỉnh chung là A, điều này tương ứng với có dúng một học sinh được trao giải trong cả tám lần.
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